
ĐVT: Triệu đồng

 Số, ngày, tháng, 

năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 
 Giảm  Tăng 

 TỔNG CỘNG        110.719          47.060            47.060          110.719   

 I 
 Danh mục các dự án điều chỉnh 

giảm kế hoạch vốn năm 2024 
       110.719          47.060                    -              63.659   

     1   
 Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan 

- Tân Hải 

 Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông 

 1337/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2021; 

3725/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

        663.812          84.095             84.166            80.000          40.000            40.000   

     2   
 Chỉnh trang cụm công viên tháp nước, 

thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố Phan 

Thiết 

 201/QĐ-SKHĐT 

ngày 29/6/2023 
         11.695          11.695             11.695              3.000           1.000              2.000   

     3   
 Trường Tiểu học Mũi Né 4, thành phố 

Phan Thiết 

 UBND thành phố Phan 

Thiết 

 40/QĐ-SKHĐT ngày 

28/02/2023 
         17.941          17.941             17.941            13.019           1.300            11.719   

     4    Nâng cấp, sửa chữa Sân vận động tỉnh 
 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN tỉnh 

 125/QĐ-SKHĐT 

ngày 23/5/2023 
         17.980          17.980             12.956            10.000           1.700              8.300   

     5   
 Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, 

huyện Tánh Linh 

 Trung tâm Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường 

nông thôn 

 Số 407/QĐ-SKHĐT 

ngày 28/9/2022 
         14.989          14.989             14.990              2.000              500              1.500   

     6   
 Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Hàm 

Cường, huyện Hàm Thuận Nam 

 Trung tâm Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường 

nông thôn 

 452/QĐ-SKHĐT 

ngày 02/11/2022 
         14.895          14.895             14.900              2.700           2.560                 140   

BIỂU SỐ 02:

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 - NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số  86/NQ-HĐND ngày  07/11/2024 của HĐND tỉnh)

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư  Kế hoạch vốn 

trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Kế hoạch 

vốn năm 2024  

 Điều chỉnh kế hoạch vốn 

năm 2024 
 Kế hoạch 

vốn năm 2024 

sau điều 

chỉnh 

1



 Số, ngày, tháng, 

năm 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 
 Giảm  Tăng 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư  Kế hoạch vốn 

trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Kế hoạch 

vốn năm 2024  

 Điều chỉnh kế hoạch vốn 

năm 2024 
 Kế hoạch 

vốn năm 2024 

sau điều 

chỉnh 

 II 

 Danh mục các dự án điều chỉnh 

tăng, bổ sung kế hoạch vốn năm 

2024 

                 -                   -              47.060            47.060   

 Dự án khởi công mới năm 2024                  -                   -              47.060            47.060   

     1   

 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 

ĐT717 (đoạn từ điểm giao với đường 

ĐT766 đến giáp tỉnh Lâm Đồng) 

 Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông 

 1894/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2024 
        244.811        144.811             40.000                    -              40.000            40.000   

     2   
 Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Bình 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN tỉnh 

 320/QĐ-UBND ngày 

15/10/2024 
           7.587            7.587               7.588                    -                1.700              1.700   

     3   

 Sửa chữa, cải tạo Kè bảo vệ bờ biển 

Đồi Dương - Thương Chánh (đoạn kè 

dọc theo công viên Thương Chánh), 

thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố Phan 

Thiết 

 290/QĐ-SKHĐT 

ngày 03/10/2024 
         11.783          11.783             11.700                    -                2.300              2.300   

     4   

 Mở rộng tuyến ống cấp nước và trạm 

bơm tăng áp xã Hàm Cần, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 Trung tâm Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường 

nông thôn 

 309/QĐ-SKHĐT 

ngày 09/10/2024 
           8.891            8.891               8.000                    -                3.060              3.060   
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